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LỜI MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhân viên Công ty CP Công nghiệp Oval Việt Nam 
xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc thịnh vượng tới Quý vị – những người bạn đồng hành đã 
tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua, cũng như những khách hàng mới đang tìm kiếm 
một đối tác cung ứng vật liệu uy tín.
 
Trong suốt hành trình phát triển, chúng tôi luôn thấu hiểu rằng: Một mối quan hệ bền vững 
không chỉ bắt đầu từ một thùng hàng chất lượng, mà còn từ sự an tâm và niềm tin tuyệt đối. 
Chính vì vậy, thông qua Hồ sơ năng lực này, chúng tôi rất mong muốn được giới thiệu rộng rãi 
hơn nữa giải pháp vật liệu toàn diện để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe nhất. 
Oval tự hào là đơn vị tiên phong nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm chất lượng cao 
trong lĩnh vực chống cháy, cách âm, cách nhiệt.

Với phương châm "Hợp tác toàn diện – Gắn kết bền lâu", chúng tôi cam kết đồng hành cùng Quý 
vị bằng sự minh bạch trong giao dịch, sự chuyên nghiệp trong tư vấn kỹ thuật và sự ổn định 
trong chuỗi cung ứng. Dù là đối tác lâu năm hay khách hàng mới, sự hài lòng của Quý vị chính 
là thước đo giá trị lớn nhất cho thương hiệu của chúng tôi.

Hy vọng Hồ sơ năng lực này sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền chặt.

Trân trọng cảm ơn!

INTRODUCTION

Oval Vietnam Industrial JSC would like to extend our respectful greetings to our customers. We 
would like to express our sincere gratitude to our long-standing partners for your continued 
trust, and welcome to our new customers who are seeking a reputable material supply partner.

Throughout our development journey, we have always understood that a sustainable relation-
ship is built not only on high-quality products, but more importantly, from absolute trust. There-
fore, through this Company Profile, we are eager to introduce our Comprehensive Material Solu-
tions, designed to optimize costs and satisfy the most stringent technical standards. Oval is 
proud to be a leading pioneer in the import and distribution of premium solutions for fireproof-
ing, soundproofing, and thermal insulation.

With the motto "Comprehensive Cooperation – Sustainable Connection", we are committed to 
standing by your side with transparency in transaction, professional technical consultancy, and 
a stable supply chain. Whether you are a long-term partner or a new client, your satisfaction is 
the ultimate measure of our brand value.

We hope this Company Profile is the beginning of a successful and sustainable partnership.

Thank you!
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Company Introduction

Name: Oval Viet Nam Industrial Joint Stock Company

OVAL VINA.,JSCAbbreviation: 

03/11/2016Founded in:

A16 – NV6, plot 06, Geleximco Urban Area, Tay Mo Ward, Hanoi, VietnamHeadquarters:

Chứng nhận ĐKNH:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sơ Lược Về Công Ty

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Công nghiệp OVAL VIỆT NAM

OVAL VINA.,JSCThành lập:

03/11/2016Tên viết tắt:

A16 – NV6 ô số 06, Khu đô thị Geleximco, P. Tây Mỗ, Hà Nội, Việt NamĐịa chỉ:

PART 1: COMPANY INTRODUCTION
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Giá Trị Cốt Lõi / Core Values

Tầm Nhìn / Vision

Become a leading supplier of raw materials 
in the field of heat and sound insulation. 
Build a raw material ecosystem for fire door 
production

Trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu hàng 
đầu trong lĩnh vực cách nhiệt, cách âm. Xây dựng 
một hệ sinh thái nguyên liệu cho sản xuất cửa 
chống cháy

Sứ Mệnh / Mission

Provide Oval Vietnam branded products with 
international quality, competitive pricing, and 
diverse designs to maximize customer value 
and meet the market’s growing demands

Cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Oval 
Việt Nam với chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý, mẫu 
mã đa dạng nhằm tối đa hóa giá trị cho khách 
hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường

Đạt chuẩn quốc tế / International Standardized 
Chất Lượng / Quality1

Đối tác chiến lược - bền vững - tin cậy
Strategic - Sustainable - Reliance Partners 

Uy tín / Prestige3

TITLE HERE 2Công nghệ cao - Vật liệu nhẹ - Vật liệu xanh cho công trình xanh
High-Tech Science & Engineering – Lightweight & Green Materials for Green Buildings

Sáng Tạo Và Cải Tiến / Innovation 
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Lịch Sử Phát Triển Và Hình Thành
History Of Establish And Development

Mở rộng cung cấp các vật liệu
chống cháy, cách âm, cách nhiệt

Mở rộng quan hệ đối tác, ký kết thỏa thuận
với các DNp đa quốc gia, đảm bảo nguồn cung

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất keo dán 
từ Hàn Quốc - sản xuất thành công sản phẩm keo 
dán PU 1 thành phần ứng dụng trong ngành sản xuất 
cửa thép 
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Thành lập công ty

Phát triển mạng lưới hơn 200 đối tác, phục vụ hơn 
300 khách hàng và hơn 500 công trình mỗi năm
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2016

Phân phối độc quyền các hóa chất Polyol của hãng 
AGC, phân phối chính hãng Iso của Tosoh Japan.

Mở rộng quy mô - thành lập
chi nhánh Oval Hòa Lạc 

2026

2018

2017



PHẦN 2: DANH MỤC SẢN PHẨM
PART 2: PRODUCTS
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Hóa chất Polyurethane Foam là một loại polyme 
tổng hợp được hình thành từ 2 thành phần chính là 
polyol và isocyanate, có khả năng chịu nhiệt, cách 
âm, độ bền cao. 
Ứng dụng dùng trong lĩnh vực thi công cách nhiệt, 
cách âm, bảo ôn, chống cháy lan.

Polyurethane Foam (PU Foam)  is a synthetic poly-
mer composed of two main components: polyol 
and isocyanate. It is characterized by excellent heat 
resistance, sound insulation, and high durability. 
Typical Applications include thermal insulation, 
soundproofing, cold storage insulation, and fire 
protection

LOẠI 1: POLYOL chuyên dụng cho hệ phun
Type 1: Specialized polyol for spraying

LOẠI 2: POLYOL chuyên dụng cho hệ đổ tay
Type 2: Specialized polyol for pouring 

LOẠI 3: POLYOL chuyên dụng cho hệ sản xuất dây 
chuyền
Type 3: Specialized polyol for machine - pumped 

Dùng chung trong mọi ngành foam cứng, ứng 
dụng sản xuất chất đóng rắn trong ngành sơn 
Polyurethane

Used across rigid foam industries; applied as a 
curing agent in the polyurethane coating industry.

HÓA CHẤT PU
POLYURETHANE FOAM

Hoá Chất Bảo Ôn POLYOL
Polyether Polyol Chemical

MDI ISOYANATE  
Tosoh Japan
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Loại 1: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Phun

Type 1: Specialized Polyol For Spray PU Foam System
• Applications: Projects requiring soundproofing and thermal insulation, such as 

cold storage insulation, fuel storage tanks, factory roofs, walls and ceilings, kara-
oke rooms, villas, and residential buildings.

• Installation method: Applied using specialized spraying equipment.

• Ứng dụng: Các hạng mục công trình cần cách âm, cách nhiệt: Bảo ôn kho lạnh, bồn 
bể chứa xăng dầu, mái – vách – trần nhà xưởng, phòng hát Karaoke, biệt thự, nhà 
dân dụng…

• Phương pháp thi công: Sử dụng máy phun chuyên dụng. 
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Ứng Dụng Trong Bảo Ôn Đường Ống

Loại 2: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Đổ Tay 

Type 2:  Special Polyol For Pouring
• Directly applied on-site for thermal insulation of walls, doors, and pipelines. Used for 

insulation in refrigeration systems and chiller systems.

• Ứng dụng: cách nhiệt vách, cửa, đường ống ngay tại công trình, bảo ôn hệ thống 
điện lạnh, bảo ôn hệ thống Chiller…

• Phương thức thi công: Trộn trực tiếp tại công trình
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Loại 3: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Sản Xuất Dây Chuyền 

Type 3: Specialized Polyol For Machine - Dumped
• Application: Used for insulation in the refrigeration industry, including freezers, refrig-

erators, coolers, insulated containers, and thermal boxes. It is also applied in water 
heaters, solar water heaters, and other thermal insulation equipment.

• Production Method: Utilizes high-pressure or low-pressure foaming machines.

• Ứng dụng: Sử dụng làm bảo ôn trong ngành công nghiệp điện lạnh: tủ đông, tủ lạnh, tủ 
mát, thùng/ca cách nhiệt; bình nóng lạnh, bình năng lượng mặt trời; thiết bị cách nhiệt, 
panel,...

• Khách hàng tiêu biểu: Sanaky, Sơn Hà, Toàn Mỹ, Thái Dương Năng, Nhựa Duy Tân, Nhựa 
Việt Nhật, Nhựa Hiệp Thành, Ferolli…

• Phương pháp sản xuất: Sử dụng máy bơm áp cao hoặc áp thấp.
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Dùng chung trong mọi ngành Foam cứng; ứng dụng 
sản xuất chất đóng rắn trong ngành sơn Polyurethane.

Universally used in all rigid foam industries; applied in 
the production of curing agents for the polyurethane 
coating industry.

HÓA CHẤT PU
MDI-ISOYANATE
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KEO DÁN PU MỘT THÀNH PHẦN
ONE-COMPONENT PU ADHESIVE

Feature:
• Excellent spreadability: Ensures smooth application and easy handling.           
• Strong adhesion: Bonds firmly to various surfaces, including metals, composites, plas-

tics, and more.
• High thermal stability: Withstands temperatures up to 250°C in powder coating 

ovens.
• Versatile core compatibility: Compatible with various core materials such as mineral 

wool, honeycomb paper, MGO (Magnesium Oxide board), gypsum, and others.

Đặc điểm:
• Khả năng dàn mỏng tốt: dễ dàng thi công
• Kết dính mạnh mẽ: Bám dính chặt chẽ trên bề mặt kim loại, composite, nhựa, v.v.
• Chịu nhiệt tốt: lên đến 250ºC trong lò sơn tĩnh điện
• Tương thích đa dạng vật liệu lõi: bông khoáng, giấy tổ ong, MGO, thạch cao,...
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Bảo quản ở nhiệt độ 20-25°C trong vòng 06 tháng.

Storage: Store at 20-25°C for up to 6 months.

KEO DÁN PU HÀN QUỐC
PU ADHESIVE (KOREA)

1 | Company Profileoval.vn

Tính Chất Điển Hình

Chi tiết / Items Đơn vị đo / Unit Thông số / Technical Data

Độ nhớt (25°C)
Viscosity

Hàm lượng chất rắn
Solid Content

%

Màu sắc
Color

Màu nâu
Brown

cps 1300 ± 300

90 ± 5

Đặc Điểm Phản Ứng (Nhiệt độ dung dịch tại 25ºC)

Chi tiết / Items Đơn vị đo / Unit Thông số / Technical Data

Thời gian tạo gel
Gel time

Thời gian nở tự do
Free rise time

Phút
Mins

Phút
Mins

5 ± 2

12 ± 5



TẤM MGO CHỐNG CHÁY
MGO BOARD

Applications:
• Used in the production of fire-resistant 

doors
• Interior and exterior applications (Roofing/ 

Exterior and Interior Walls / Flooring)
• Used in the manufacturing of Fire rated 

duct

Advantages:
• Fire-resistant
• Thermal & Acoustic Insulation
• Moisture-proof & Termite-resistant
• High Mechanical Strength
• Eco-friendly 
• Easy Installation & High Aesthetic 

Appeal

Ưu điểm:
• Chống cháy
• Cách âm, cách nhiệt
• Chống ẩm, mối mọt 
• Độ bền cơ học cao
• Thân thiện môi trường 
• Dễ thi công, tính thẩm mỹ cao 

Ứng dụng:
• Sử dụng trong sản xuất cửa chống cháy
• Sử dụng trong nội thất, ngoại thất
     (trần / vách / mái )
• Sản xuất ống gió công nghiệp
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Tỷ trọng / Density <1.5 1.1

17

26

AA

>6

<35

Độ uốn cong
Bending curvature

Loại tấm MGO
Type of MGO

Tiêu chuẩn
Standardized

Kết quả thực tế
Practical result

Tính năng
Function

Biến dạng khi hút ẩm
Moisture-induced deformation

Đồng nhất vật liệu, chiều dày, không rạn nứt, không lỗ
Uniform material, thickness, no cracks, no holes

Chống cháy / Fire-resistant

Bề mặt / Surface

12mm 8mm 6mm



PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY
FIRE DOOR ACCESSORIES
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Khóa Tay Gạt MZ16-304C
Màu sắc: Inox

Thân khóa: 48mm
Bảo hành: 12 tháng

Bản Lề Bậc Inox 304
Màu sắc: Bạc mờ/ Bạc bóng (tùy chọn)
Bảo hành: 12 tháng

Tay Nắm Kéo Cửa PULL
Tay Đẩy Cửa PUSH

Kích thước: L280 x W90 x H1.5 mm
Tay nắm: Φ19mm

Vật liệu: Inox SUS 304

Khóa Cửa Điện Tử
Smartlock Oval OV1821
Kích thước: L335 x W76 x H25 mm
Vật liệu: Inox SUS 304
Bảo hành: 12 tháng



PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY
FIRE DOOR ACCESSORIES
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Khóa Liên Kết
Khóa liên kết inox OV-F4000B-304

Khóa liên kết kẽm OV-F4000B-ZINC
Chiều dài tay nắm: từ 125mm

Bảo hành: 12 tháng

Khóa Liên Kết
Khóa liên kết inox OV-F4000B-304
Khóa liên kết kẽm OV-F4000B-ZINC
Chiều dài tay nắm: từ 125mm
Bảo hành: 12 tháng

Thanh Thoát Hiểm
TTH đơn inox OV-F3000-SS | OV-F3000N-SS
TTH đơn sơn tĩnh điện OV-F3000 | OV-F3000N
TTH đôi inox OV-F3260-SS | OV-F3260N-SS
TTH đôi sơn tĩnh điện OV-F3260 | OV-F3260N



1.  Năng lực sản xuất

PHẦN 3: NĂNG LỰC SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU
VÀ CHUỖI CUNG ỨNG
PART 3: PRODUCTION, IMPORT AND SUPPLY
CHAIN CAPACITY

Nghiên cứu và phát triển ra dòng keo PU 1 thành phần ứng dụng trong ngành sản xuất 
cửa thép, cửa chống cháy

 Năm 2025, Oval Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất keo dán tiên 
tiến trực tiếp từ Hàn Quốc. Sự hợp tác này đảm bảo quy trình sản xuất của chúng tôi 
luôn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng quốc tế.

 Oval không ngừng nghiên cứu và cải tiến để phát triển dòng keo dán PU tối ưu, 
đặc biệt phù hợp với đặc thù môi trường và khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam. Sản 
phẩm đảm bảo độ bền liên kết và tính ổn định vượt trội trong mọi điều kiện thời tiết.

 Oval Vietnam is a recipient of advanced adhesive production technology transferred 
directly from South Korea. This partnership ensures our production processes consistently meet 
international technical and quality standards.

 Oval continuously invest in R&D to develop optimized PU adhesives, specifically formulat-
ed to withstand Vietnam's unique environmental and tropical climate conditions. Our products 
guarantee superior bonding strength and stability under all weather conditions.
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2.  Đối tác chiến lược 

2.1  Daejin – thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực hóa chất tại Hàn Quốc. Được thành lập vào 
năm 1996. Hiện tại, các sản phẩm của công ty đang có mặt trên nhiều thị trường như 
Colombia, Indonesia, India, Iran, Malaysia,… Và Oval Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối 
độc quyền sản phẩm keo dán Daejin

Daejin – A leading brand in the chemical industry in South Korea, established in 1996. 
Today, Daejin products are present in numerous global markets, including Colombia, 
Indonesia, India, Iran, and Malaysia. Oval Vietnam is proud to be the exclusive distributor 
of Daejin adhesive products.

2.2 Chori – với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành hóa chất, các chi nhánh trải dài 
trên nhiều quốc gia khác nhau. Sản phẩm đa dạng và được bán trên nhiều thị trường 
lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Âu, Bắc Mỹ và Châu Á.

Chori – With over 60 years of experience in the chemical industry, Chori operates an 
extensive network of branches across numerous countries. Their diverse product portfo-
lio is distributed across major global markets, including India, China, Eastern Europe, 
North America, and Asia.

2.3 SOYO/ AGC - được thành lập vào năm 2017. Công ty có kinh nghiệm xuất khẩu dày 
dặn sang nhiều khu vực, bao gồm Đông Nam Á (Việt Nam), Nam Mỹ (Ecuador, Colom-
bia) và Trung Đông.

SOYO/ AGC – Established in 2017, the company possesses extensive export experience 
across multiple regions, including Southeast Asia (Vietnam), South America (Ecuador, 
Colombia), and the Middle East.
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3. Quy trình nhập khẩu chính ngạch 

Oval cam kết cung cấp đầy đủ chứng từ pháp lý và kiểm định quốc tế:

• CO (Certificate of Origin): Chứng nhận xuất xứ

• CQ (Certificate of Quality): Chứng nhận chất lượng đạt chuẩn nhà máy

• MSDS (Material Safety Data Sheet): Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất 

• TDS (Technical Data Sheet): Bảng dữ liệu kỹ thuật

Oval is committed to providing full legal documentation and international test certifications:

4. Năng lực lưu kho

Diện tích kho bãi: Hệ thống kho bãi rộng lớn với diện tích 1.400m², đảm bảo khả năng 
lưu trữ và cung ứng hàng hóa ổn định cho các dự án quy mô lớn.

Quy trình quản lý nhiệt độ: Hệ thống làm mát duy trì mức ổn định 18-25°C giúp duy trì 
độ nhớt chuẩn, không bị biến đổi hóa tính, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Quản lý tồn kho: Đảm bảo hàng luôn có sẵn, không đứt chuỗi cung ứng.

Warehouse Area: 1.400m² warehouse facility, ensuring large-scale storage capacity and 
a stable supply for major projects.

Temperature Management Process: The cooling system maintains a stable tempera-
ture of 18-25°C to preserve standard viscosity and prevent chemical alterations, ensuring 
consistent product quality.

Inventory Management: Ensuring constant product availability and preventing supply 
chain disruptions.
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1. Đội ngũ nhân sự
Chuyên viên tư vấn am hiểu kỹ thuật hóa chất, hỗ trợ khách hàng tính toán định mức sử 
dụng.

Personnel Team: Technical consultants with deep expertise in chemical properties, 
assisting customers in calculating precise consumption norms.

2. Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà máy
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả cao nhất.

In-Factory Technical Support: Guiding customers on correct application techniques to 
ensure maximum effectiveness
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PHẦN 5.1: CHỨNG NHẬN COA
PART 5.1: CERTIFICATE OF ANALYSIS

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD
302 Multifunctional Building 685 HUAXU RD. QINGPU

SHANGHAI. 201702 CHINA e-mail:lvhuipeng@hotmail.com
mobile: +86(021)39883368 fax: +86(21)39883369

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Manufacture Date： 2025-07-02
Date: 2025-07-02
Order No.: 003/SOYO/2025
Item: SY-001-20E

PG/F-07-02

Lot No LC25300F003
Quantity (kg) 3150
Viscosity (cps/25℃) 2043
Water content (%) 1.24
Specific gravity (at 20℃) 1.09
Gream time (sec) 11
Gel time (sec) 58
Tack free time (sec)
Core density (kg/m3) 31.8

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD

…….…………………………………………

(Authorized)PASSED
QCLV HUIPENG

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD
302 Multifunctional Building 685 HUAXU RD. QINGPU

SHANGHAI. 201702 CHINA e-mail:lvhuipeng@hotmail.com
mobile: +86(021)39883368 fax: +86(21)39883369

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Manufacture Date：2025-07-02
QC Date: 2025-07-02
Order No.: 003/SOYO/2025
Item: YB-R001-12FA

PG/F-07-02

Lot No LC25300F002
Quantity (kg) 5250
Viscosity (cps/25℃) 913
Water content (%) 1.21
Specific gravity (at 20℃) 1.14
Gream time (sec) 31
Gel time (sec) 143
Tack free time (sec)
Core density (kg/m3) 44.3

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD

…….…………………………………………

(Authorized)PASSED
QCLV HUIPENG

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD
302 Multifunctional Building 685 HUAXU RD. QINGPU

SHANGHAI. 201702 CHINA e-mail:lvhuipeng@hotmail.com
mobile: +86(021)39883368 fax: +86(21)39883369

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Manufacture Date： 2025-07-01
Date: 2025-07-01
Order No.: 003/SOYO/2025
Item: SP-40FA/1

PG/F-07-01

Lot No LC25300F001
Quantity (kg) 8400
Viscosity (cps/25℃) 468
Water content (%) 1.83
Specific gravity (at 20℃) 1.14
Gream time (sec) 3
Gel time (sec) 10
Tack free time (sec)
Core density (kg/m3) 27.2

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD

…….…………………………………………

(Authorized)PASSED
QCLV HUIPENG
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TEST REPORT
No.   : SHIN2405001028CM01_EN
Date : 2024-06-20
Page: 3 of  18

Original Sample Photo(s):

Flexural Strength - Front View Flexural Strength - Back View

Density - Front View Density - Back View

TEST REPORT
No.   : SHIN2405001028CM01_EN
Date : 2024-06-20
Page: 6 of  18

1. Test Item: Flexural Strength

Test Method: With Reference to ASTM C1185-23 Section 5

Test Condition:

Specimen: 305mm×152mm×12mm, 20pcs (5pcs for each conditioning)

Test span: 254mm

Test rate: 20mm/min

Equilibrium conditioning: 23.4℃, 50.3%RH, 7 days

Wet conditioning: 48h in water at 23℃

Lab Environmental Condition: (23±2)℃, (50±5)%RH

Test Result:

Test Item Test Result

Parallel 18.1 18.4 19.0 18.3 18.9

Perpendicular 18.3 18.8 17.0 17.5 18.3

Mean value of each pair 18.2 18.6 18.0 17.9 18.6

Equilibrium 

conditioning

Average 18.3

Parallel 13.6 14.2 13.6 14.0 13.9

Perpendicular 14.4 14.3 13.8 14.3 13.8

Mean value of each pair 14.0 14.2 13.7 14.2 13.8

Flexural 

Strength 

(MPa)
Wet 

conditioning

Average 14.0

TEST REPORT
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Summary of Results:

No. Test Item Test Method Result Conclusion

1
Flexural 

Strength

With Reference to ASTM C1185-23 

Section 5
See Result N/A

2 Density
With Reference to ASTM C1185-223 

Section 6
1002 kg/m3 N/A

3
Moisture 

Movement

With Reference to ASTM C1185-23 

Section 8
0.09 % N/A

4
Moisture 

Content

With Reference to ASTM C1185-23 

Section 10
10.0 % N/A

5
Direct Screw 

Withdrawal

With Reference to ASTM D1037-12(2020) 

Section 16
654 N N/A

6 Asbestos

With reference to NIOSH 9000:2015 and 

ISO 22262-1:2012, analysis was 

performed by XRD/PLM.

Negative N/A

7
Formaldehyde 

Emission
With Reference to ASTM D6007-14 0.01 ppm N/A

8
Leachable 

Chloride
With Reference to ASTM C871-18 799 µg/g N/A

9
Soluble Heavy 

Metals

With Reference to ASTM F 963-23 (Clause 

8.3)
ND N/A

10

Surface 

Burning 

Characteristics

ASTM E84-2023c Class A N/A

Pass : Meet the requirements;

Fail : Does not meet the requirements;

Note:

N/A : Not Apply to the judgment.

TEST REPORT
No.   : SHIN2405001028CM01_EN
Date : 2024-06-20
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Direct Screw Withdrawal
Asbestos/Formaldehyde Emission/Leachable 

Chloride/Soluble Heavy Metals

Surface Burning Characteristics
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4. Test Item: Moisture Content

Test Method: With Reference to ASTM C1185-23 Section 10

Test Condition: 

Specimen: 152mm×76mm×12mm, 3pcs

Test condition: 90℃ to constant mass

Lab Environmental Condition: (23±2)℃, (50±5)%RH

Test Result: 

Test Result
Test Item

Individual Value Average Value

Moisture Content (%) 9.5 10.0 10.5 10.0

5. Test Item: Direct Screw Withdrawal

Test Method: With Reference to ASTM D1037-12(2020) Section 16

Test Condition:

Specimen: 152mm×76mm×12mm, 5pcs

Test rate: 1.5mm/min

Root diameter of screw: 3.5mm

Diameter of lead hole: 3.2mm

Depth of threaded: 17mm

Lab Environmental Condition: (23±2)℃, (50±5)%RH

Test Result:

Test result
Test Item

Individual Value Average Value

Direct Screw Withdrawal - 

Face of Panel (N)
619 718 620 703 608 654

TEST REPORT
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Page: 9 of  18

6. Test Item: Asbestos

Test Method: With reference to NIOSH 9000:2015 and ISO 22262-1:2012, analysis was performed 

by XRD/PLM.

Test Part Description: White solid board

Test Result(s): 

Test Item(s) CAS No. Unit(s) MDL Test Result

Actinolite 77536-66-4 %(m/m) 0.1 Negative

Amosite 12172-73-5 %(m/m) 0.1 Negative

Anthophyllite 77536-67-5 %(m/m) 0.1 Negative

Chrysotile 12001-29-5 
/132207-32-0 %(m/m) 0.1 Negative

Crocidolite 12001-28-4 %(m/m) 0.1 Negative

Tremolite 77536-68-6 %(m/m) 0.1 Negative

Remarks:

(1) Negative = the absence of asbestos, Positive = the presence of asbestos.

(2) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%

(3) MDL = Method Detection Limit

(4) ND = Not Detected (< MDL)

(5) “-“ = Not Regulated

TEST REPORT
No.   : SHIN2405001028CM01_EN
Date : 2024-06-20
Page: 4 of  18

Moisture Movement - Front View Moisture Movement - Back View

Moisture Content - Front View Moisture Content - Back View
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2. Test Item: Density

Test Method: With Reference to ASTM C1185-23 Section 6

Test Condition: 

Specimen: 305mm×152mm×12mm, 1pc

Dry Condition: Dry to constant at 90℃

Lab Environmental Condition: (23±2)℃, (50±5)%RH

Test Result: 

Test Item Test Result

Density (kg/m3) 1002

3. Test Item: Moisture Movement 

Test Method: With Reference to ASTM C1185-23 Section 8

Test Condition:

Specimen: 305mm×76mm×12mm, 2pcs (1pc for each direction)

Test condition: 23℃, 30%RH to constant mass→23℃, 90%RH to constant mass

Lab Environmental Condition: (23±2)℃, (50±5)%RH

Test Result:

Test Result
Test Item

Transverse Longitudinal Average Value

Moisture Movement (%) 0.09 0.09 0.09

TEST REPORT
No.   : SHIN2405001028CM01_EN
Date : 2024-06-20
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ATTACHMENTS

Asbestos Testing Flow Chart

Sample cutting/preparation

Examination by XRD

Examination by PLM

DATA
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7. Test Item: Formaldehyde Emission

Test Method: With reference to ASTM D6007-14, analysis was performed by UV-Vis.

Test Part Description: White solid board

Test Result(s):

Test Item(s) Unit(s) MDL Test Result

Formaldehyde Emission ppm 0.01 ND

Formaldehyde Background ppm 0.01 ND

Formaldehyde Emission (Corrected) ppm 0.01 ND
Remarks:

(1) ppm = parts of formaldehyde per million parts air.

(2) The reported result is for reference only.

(3) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%

(4) MDL = Method Detection Limit

(5) ND = Not Detected (< MDL)

(6) “-“ = Not Regulated

TEST REPORT
No.   : SHIN2405001028CM01_EN
Date : 2024-06-20
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8. Test Item: Leachable Chloride

Sample Description: White solid board

Test Method: With reference to ASTM C871-18, analysis was performed by IC.

Test Result:

Test Item(s) Unit(s) MDL Test Result

Leachable Chloride µg/g 10 799
Notes:

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%

(2) MDL = Method Detection Limit

(3) ND = Not Detected (< MDL)

(4) “-“ = Not Regulated

TEST REPORT
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Date : 2024-06-20
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9. Test Items: Soluble Heavy Metals

Test Method: With reference to ASTM F 963-23 (Clause 8.3), analysis was performed by ICP-OES.

Description of the test sample ：White solid board

Test Results:

Test Item(s) Limit Unit(s) MDL 001
Soluble Mercury (Hg) 60 mg/kg 5 ND
Soluble Chromium (Cr) 60 mg/kg 5 ND
Soluble Cadmium (Cd) 75 mg/kg 5 ND
Soluble Barium (Ba) 1000 mg/kg 10 ND
Soluble Arsenic (As) 25 mg/kg 2.5 ND
Soluble Lead (Pb) 90 mg/kg 5 ND
Soluble Antimony (Sb) 60 mg/kg 5 ND
Soluble Selenium (Se) 500 mg/kg 10 ND

Notes:

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%

(2) MDL = Method Detection Limit

(3) ND = Not Detected (< MDL)

(4) “-“ = Not Regulated

(5) Results shown are of the adjusted analytical results.

TEST REPORT
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10. Test Items: Surface Burning Characteristics

Test Method: This test was conducted in accordance with ASTM E84-2023c Standard Test Method for 

Surface Burning Characteristics of Building Materials.  

I. Introduction
The method, designated as ASTM E84-2023c, Standard Method of Test for Surface Burning 

Characteristics of Building Materials, is designed to determine the relative surface burning 

characteristics of materials under specific test conditions. Results are expressed in terms of flame 

spread index (FSI) and smoke developed index (SDI).

The purpose of this test method is to determine the relative burning behavior of the material by 

observing the flame spread along the specimen. Flame spread and smoke developed index are 

reported. However, there is not necessarily a relationship between these two measurements.

II. Test procedure
The tunnel is preheated to 65.6℃(150°F), as measured by the floor-embedded thermocouple located 

7.09m (23.25 ft) downstream of the burner ports, and allowed to cool to 40.6℃(105°F), as measured 

by the floor-embedded thermocouple located 3.96m (13 ft) from the burners. At this time the tunnel lid 

is raised and the test sample is placed along the ledges of the tunnel so as to form a continuous 

ceiling 7.32m (24 ft) long, 304.8mm (12 in) above the floor. The lid is then lowered into place.

Upon ignition of the gas burners, the flame spread distance is observed and recorded every 30 

seconds. Flame spread distance versus time is plotted ignoring any flame front recessions. If the area 

under the curve (A) is less than or equal to 97.5 ft·min, FSI = 0.515·A; if greater, FSI = 4900/(195-A). 

The test results for smoke shall be plotted and the area under the curve shall be divided by the area 

under the curve for heptane, multiplied by 100, and rounded to the nearest multiple of five to establish 

a numerical smoke-developed index (SDI). 

III. Conditioning
Prior to testing, the sample was conditioned,

To a constant weight at a temperature of 23±2.8°C (73.4±5°F) and at a relative humidity of 50±5%.

TEST REPORT
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Sample details

Sample description MgO Board (provided by client) 

Color White 

Thickness 12.0mm 

Area density 11.6 kg/m2     

Exposed face Smooth surface   

Mounting methods:   
The specimen was self-supporting and placed directly on the inner ledges of the tunnel.   

The specimen is consisted of 3 pieces of 610mm wide by 2440mm long, all sections jointed end-to-

end.     

Test results: 

Flame Spread Index, FSI Smoke-developed Index, SDI

0 0

Rating:   
The National Fire Protection Association Life Safety Code 101, Chapter 10, Section 10.2.3 Interior Wall 

and Ceiling Finish Classification, has a means of classifying materials with respect to Flame Spread and 

Smoke Developed when tested in accordance with ASTM E84 or UL 723 Method of Test of Surface 

Burning Characteristics of Building Materials.

International Building Code, Chapter 8, Interior Finishes, Section 803 Wall and Ceiling Finishes, was 

classified in accordance with ASTM E 84 or UL 723. Such interior finish materials shall be grouped in 

the following classes in accordance with their flame spread and smoke-developed indexes.

TEST REPORT
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The classifications are as follows:   

Index Class A Class B Class C

Flame Spread Index 0-25 26-75 76-200

Smoke-developed Index 0-450 0-450 0-450

Since the tested sample received a Flame Spread Index 0 and a Smoke-developed Index 0, it would 

meet the requirements of Class A interior Wall & Ceiling Finish Category.   

Graphical results: 

TEST REPORT
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Observations:

Time to ignition (sec) Not ignition 

Time to Max. FS (sec) Not Applicable

Maximum FS (feet) 0

Observations None 

PHẦN 5.2: BÁO CÁO THỬ NGHIỆM CỦA SGS
PART 5.2: TEST REPORT OF SGS
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contact@oval.vn

090 1234 606

oval.vn

VP Hà Nội: A16-NV6 ô số 06, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Tây Mỗ, Hà Nội
Chi nhánh Hòa Lạc:  Km11 QL21, Thôn 7, Phú Cát, Hà Nội
Chi nhánh TP.HCM: Lô A5 Khu dân cư Codesco, Hẻm 312 Lê Thị Riêng, P. Thới An, TP.HCM

OVAL VIET NAM INDUSTRAIL JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CONTACT INFORMATION


